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Tứ Hạ, ngày 09 tháng 05 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần 

 với gia đình ông Hoàng Ngọc Thái, bà Hoàng Thị Ngọc Cẩm,  

cháu Hoàng Thị Thuỳ Dương, cháu Hoàng Tấn Khôi Nguyên  

 để phòng, chốngdịch đường hô hấp cấp Covid-19 
 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 

 COVID-19 PHƯỜNG TỨ HẠ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 02/11/2007; 
Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 
dụng các biện pháp cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới 
của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 
hành “Hướng dẫn cách ly tại nhà nơi lưu trú phòng chống dịch”; 

Căn cứ Hướng dẫn số 27/HD-BCĐ ngày 07 tháng 3 năm 2020 của Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giám sát và cách ly Y tế 
phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19); 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (BCĐ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19) của thị xã Hương Trà; 

Căn cứ Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch 

Covid-19; 
Căn cứ công văn số 1953/ BCĐ-YT ngày 7/5/2021 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc ban hành sơ đồ hướng dẫn cách ly phòng chống dịch Covid-19; 
Xét đề nghị của Trạm Y tế phường Tứ Hạ và Trưởng Công an phường  

QUYẾT ĐỊNH: 



Điều 1. Áp dụng biện pháp cách ly tại nhà đối với trường hợp liên quan: 

( Danh sách kèm theo: 82 người ) 

Điều 2. Tổ chức cách ly y tế tại nhà  để phòng chống dịch Covid-19, cụ thể 

như sau: 

- Địa điểm cách ly: Tại nhà ở tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

 - Mục đích: Ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. 

          - Lý do cách ly: Tiếp xúc gần với F1 là gia đình ông Hoàng Ngọc Thái, bà 

Hoàng Thị Ngọc Cẩm, cháu Hoàng Thị Thuỳ Dương, cháu Hoàng Tấn Khôi 

thường trú tại TDP2 phường Tứ Hạ. 

- Thời gian áp dụng cách ly y tế: Đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối với F1 

và có thể gia hạn thêm theo điểm b khoản 4 Điều 9 của Nghị định 101/2010/NĐ-

CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ. 

Điều 3. Trong thời gian áp dụng Quyết định cách ly y tế, cá nhân có tên tại 

Điều 1 tuân thủ các nội quy, yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy 

định, nếu không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế của cơ quan chức năng có thẩm quyền 

thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, cách ly y tế theo quy định của pháp luật.  

Điều 4. Tổ chức thực hiện: 

1.Trạm y tế phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà: 

- Thực hiện theo dõi sức khỏe của đối tượng theo quy định của Bộ y tế.  

- Thực hiện tiêu độc khử trùng tại khu vực mà các trường hợp nêu trên đã 

lưu trú trước khi cách ly. 

2. Công an phường:  

Quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly, tuyệt đối không để người đang 

thực hiện cách ly ra khỏi khu vực cách ly. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 6. Công chức Văn phòng, HĐND và UBND phường, Trưởng trạm y tế, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  

- Như Điều 6; 

- UBND thị xã;  

- TTYT;          ( để báo cáo) 

- TT HĐND; 

- CT và các PCT UBND phường; 

- Lưu VT.  

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 

Lê Anh Học 

 



 DANH SÁCH CÁCH LY TẠI NHÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

( Ban hành kèm theo quyết định số     QĐ/BCĐ ngày 9 tháng 5 năm 2021) 

ST

T 

Họ và tên Năm 

sinh 

Địa chỉ Ngày bắt 

đầu cách 

ly 

Ngày 

tiếp xúc 

cuối 

Ngày kết 

thúc cách 

ly 

1 Hoàng Thị Điềm 1957 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 8/5/2021 22/5/2021 

2 Lê Thị Thu Liên 1974 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 8/5/2021 22/5/2021 

3 Phan Thị Lệ Thuý 1972 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

4 Nguyễn Thị Vi 1974 TDP7- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

5 Trần Thị Hồng Vân 1974 TDP4- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

6 Lê Thị Ngọc Hân 2011 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

7 Nguyễn Vũ Tâm Anh 2014 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

8 Trịnh Công Bảo 2014 TDP1- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

9 Phạm Hữu An Bình 2014 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

10 Ngô Bảo Châu 2014 TDP4- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

11 Trịnh Hoàng Công Duy 2014 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

12 Tạ Quang Hải 2014 TDP4- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

13 Thái Hoàng Gia Hân 2014 TDP4- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

14 Nguyễn Ngọc Gia Hân 2014 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

15 Lê Ngọc Gia Hân 2014 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

16 Trần Minh Hữu 2014 TDP4- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

17 Nguyễn Trần Bảo Khánh 2014 TDP7- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

18 Hồ Trung Kiên 2014 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

19 Lê Bảo Lộc 2014 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

20 Hồ Bảo Long 2014 TDP4- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

21 Hoàng Quang Minh 2014 TDP1- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

22 Lê Nguyễn Bảo Ngân 2014 TDP4- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

23 Nguyễn Văn Hữu Nhân 2014 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

24 Lê Ngọc Tuệ Nhi 2014 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

25 Nguyễn Lê Khánh Như 2014 TDP1- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

26 Phạm Khánh Như 2014 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 



27 Trần Thanh Bảo Phúc 2014 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

28 Hoàng Trần Nguyên Phương 2014 TDP4- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

29 Phạm Hoàng Bảo Quyên 2014 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

30 Nguyễn Xuân Thắng 2014 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

31 Hà Hữu Thiện 2014 TDP4- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

32 Trần Bá Bảo Thịnh 2014 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

33 Hồ Nguyễn Quỳnh Thư 2014 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

34 Lê Hoàng Nhật Thuỳ 2014 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

35 Nguyễn Châu Minh Trí  2014 TDP1- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

36 Hoàng Ngọc Triển 2014 TDP4- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

37 Hoàng Thị Kim Quyên 2014 TDP2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

38 Dương Quang Thiên Ân 2013 TDP 2- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

39 Nguyễn Hoàng Trâm Anh 2013 TDP 4- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

40 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 2013 TDP 4- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

41 Hoàng Ngọc Bảo 2013 TDP 1- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

42 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 2013 TDP 3- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

43 Nguyễn Hoàng Gia Hân 2013 TDP 4- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

44 Nguyễn Công Hoàng 2013 TDP 4- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

45 Lê Công Nhật Huy 2013 TDP 3- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

46 Trần Đăng Khoa 2013 TDP 1- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

47 Nguyễn Khắc Thanh Lâm 2013 TDP 4- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

48 Phạm Hữu Bảo Lộc 2013 TDP 2- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

49 Hoàng Lê Na 2013 TDP 3- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

55 Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc 2013 TDP 4- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

51 Lê Bá Trung Nguyên 

Nguyên 2013 TDP 1- Tứ Hạ 

 

9/5/2021 

 

6/5/2021 

 

20/5/2021 

52 Lê Phương Nguyên 2013 TDP 2- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

53 Lê Thị Nhật Nhi 2013 TDP 3- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

54 Nguyễn Hồ Anh Quân 2013 TDP 1- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

55 Nguyễn Đức Tài 2013 TDP 2- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 



56 Nguyễn Thị Minh Thuỳ 2013 TDP 1- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

57 Hoàng Thị Ngọc Thuỳ 2013 TDP 3- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

58 Hà Ngọc Uyên Thy 2013 TDP 7- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

59 Nguyễn Xuân Bảo Toàn 2013 TDP 3- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

60 Hoàng Nguyễn Thùy Trang 2013 TDP 4- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

61 Nguyễn Văn Minh Trí 2013 TDP 7- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

62 Nguyễn Lê Tịnh Yên 2013 TDP 3- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

63 Nguyễn Anh Thư 2013 TDP 3- Tứ Hạ 9/5/2021 6/5/2021 20/5/2021 

64 Đặng Quang Phước 2011 TDP 2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

65 Đặng Quang Trường 2012 TDP 2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

66 Nguyễn Thị Chưởng 1953 TDP 2- Tứ Hạ 9/5/2021 8/5/2021 22/5/2021 

67 Hoàng Như Do 1953 TDP 2- Tứ Hạ 9/5/2021 8/5/2021 22/5/2021 

68 Lê Anh Trung 1993 TDP 2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

69 Lê Anh Thư 1981 TDP 2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

70 Hồ Thị Liên 1954 TDP 2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

71 Trịnh Công Nhật Nam 2008 TDP 2- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

72 Nguyễn Lai 1976 TDP1- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

73 Hồ Minh Huy 1982 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

74 Hà Hữu Thạnh 1975 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

75 Hoàng Lê Vĩnh Tiến 1984 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

76 Hồ Nguyên Minh Đức 1975 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

77 Hồ Nguyên Minh Trí 1977 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

78 Hoàng Quang Huy 1982 TDP4- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

79 Nguyễn Vui 1983 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

80 Lê Bá Lượng 1982 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

81 Lê Ích Chinh 1973 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 7/5/2021 21/5/2021 

82 Hồ Văn Tuyên 1968 TDP3- Tứ Hạ 9/5/2021 8/5/2021 22/5/2021 
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